
Giáo 

dục 

phổ 

thông

Chuyên 

môn, 

nghiệp 

vụ

Học hàm, 

học vị

Lý 

luận 

chính 

trị

Ngoại ngữ

01 Lê Thị Hồng Cư 10/12/1973 Nữ
Việt 

Nam
Kinh Không

xã Thiệu Toán, 

tỉnh Thanh Hóa

Thôn Mỹ Khê, Đặc khu 

Phú Quý, tỉnh Lâm Đồng
12/12 Không Không Không Không

Chi hội trưởng Chi 

hội Nông dân

Thôn Mỹ Khê, Đặc 

khu Phú Quý
03/12/2019 Không

02 Phạm Thị Diền 01/01/1971 Nữ
Việt 

Nam
Kinh

Phật 

giáo

Đặc khu Phú Quý,

tỉnh Lâm Đồng

Thôn Mỹ Khê, Đặc khu 

Phú Quý, tỉnh Lâm Đồng
5/12 Không Không Không Không

Thành viên Ban 

công tác Mặt trận

Thôn Mỹ Khê,

Đặc khu Phú Quý
Không Không

03 Nguyễn Thị Dỉnh 01/01/1972 Nữ
Việt

Nam
Kinh Không

Đặc khu Phú Quý, 

tỉnh Lâm Đồng

Thôn Đông Hải, Đặc khu 

Phú Quý, tỉnh Lâm Đồng
7/12 Không Không Không Không Phó thôn

Thôn Đông 

Hải, Đặc khu Phú 

Quý

Không Không

04 Huỳnh Thị Lanh 31/5/1985 Nữ
Việt

Nam
Kinh Không

Đặc khu Phú Quý, 

tỉnh Lâm Đồng

Thôn Phú An, Đặc khu 

Phú Quý, tỉnh Lâm Đồng 
12/12

Cử 

nhân 

Luật

Không
Trung

cấp

Tiếng Anh 

trình độ B

Cán bộ, Đảng ủy 

viên, Phó trưởng 

ban VH-XH

HĐND Đặc

khu Phú Quý
04/9/2003

HĐND

Đặc khu

05 Tạ Văn Niêm 01/01/1969 Nam
Việt

Nam
Kinh

Phật 

giáo

Đặc khu Phú Quý, 

tỉnh Lâm Đồng

Thôn Phú An, Đặc khu 

Phú Quý, tỉnh Lâm Đồng
9/12 Không Không Không Không

Chức việc tôn giáo, 

Trưởng Ban hộ tự
Chùa Mỹ Quang Không Không

06 Đỗ Thái Thanh 27/4/1979 Nam
Việt

Nam
Kinh Không

Đặc khu Phú Quý, 

tỉnh Lâm Đồng

Thôn Quý Thạnh, Đặc khu 

Phú Quý, tỉnh Lâm Đồng
12/12

Đại học 

Sư 

phạm 

Toán 

học

Thạc sĩ Tài 

chính - 

Ngân hàng

Cao

cấp

Tiếng Anh, 

trình độ B1

Công chức,

Đảng ủy viên, 

Trưởng phòng

Phòng 

Văn hóa -Xã hội

đặc khu Phú Quý

15/10/2006
HĐND

Đặc khu

07 Nguyễn Văn Trị 01/09/1970 Nam
Việt

Nam
Kinh Không

Đặc khu Phú Quý, 

tỉnh Lâm Đồng

Thôn Thương Châu, Đặc 

khu Phú Quý, tỉnh Lâm 

Đồng

12/12

Đại học 

Tài 

chính - 

Tín 

dụng 

Thạc sĩ Tài 

chính - 

Ngân hàng

Cao

cấp

Tiếng Anh 

trình độ B1

Công chức, Phó Bí 

thư TT Đảng ủy, CT 

HĐND

Đảng ủy 

Đặc khu Phú Quý
26/03/1998

HĐND 

Đặc khu

DANH SÁCH CHÍNH THỨC

NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN ĐẶC KHU PHÚ QUÝ

KHÓA II, NHIỆM KỲ 2026 - 2031

Đơn vị bầu cử số : 01

Gồm: thôn Phú An và 1/2 thôn Thương Châu

STT
Ngày, tháng,

 năm sinh

Giới 

tính

Quốc 

tịch

Dân

 tộc

Tôn 

giáo
Họ và tên

ỦY BAN BẦU CỬ 

ĐẶC KHU PHÚ QUÝ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Trị

Là đại 

biểu 

HĐND 

(nếu có)

Ghi 

chú

Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp Đặc khu trong danh sách này 07 người

Số đại biểu Hội đồng nhân dân cấp Đặc khu được bầu tại đơn vị bầu cử số 01 là 04 người

Đặc khu Phú Quý, ngày 25 tháng 02 năm 2026

TM. ỦY BAN BẦU CỬ

Quê quán 
Nơi ở 

hiện nay

Trình độ

Nghề nghiệp, 

chức vụ
Nơi công tác

Ngày 

vào Đảng 

(nếu có)



Giáo 

dục 

phổ 

thông

Chuyên 

môn, 

nghiệp vụ

Học hàm, 

học vị

Lý 

luận 

chính 

trị

Ngoại ngữ

01 Đỗ Minh Chức 11/6/1978 Nam
Việt 

Nam
Kinh Không

Đặc khu Phú Quý,

tỉnh Lâm Đồng

Thôn Thương Châu, Đặc 

khu Phú Quý, tỉnh Lâm 

Đồng

12/12
Đai học

Sư phạm 
Không Cao cấp

Tiếng Anh

trình độ B

Công chức, Đảng ủy 

viên, Phó chủ tịch 

UBND

UBND Đặc khu 

Phú Quý
20/12/2008 Không

02 Bùi Thị Hồng Điệp 27/4/1975 Nữ
Việt 

Nam
Kinh

Phật 

giáo

Đặc khu Phú Quý, 

tỉnh Lâm Đồng

Thôn Triều Dương, Đặc 

khu Phú Quý, tỉnh Lâm 

Đồng

9/12 Không Không Sơ cấp Không Trưởng thôn 
Thôn Triều Dương, 

Đặc khu Phú Quý
14/4/2013

HĐND

Đặc khu

03 Trần Thị Dư 20/10/1973 Nữ
Việt

Nam
Kinh Không

Đặc khu Phú Quý, 

tỉnh Lâm Đồng

Thôn Quý Hải, Đặc khu 

Phú Quý, tỉnh Lâm Đồng
9/12 Không Không Sơ cấp Không Trưởng thôn

Thôn Quý Hải, 

Đặc khu Phú Quý
21/4/2020

HĐND

Đặc khu

04 Đỗ Thái Dương 01/09/1969 Nam
Việt 

Nam
Kinh Không

Xã Tân Hải, tỉnh 

Lâm Đồng

Thôn Thương Châu, Đặc 

khu Phú Quý, tỉnh Lâm 

Đồng

12/12

Đại học

Thủy sản

Nha Trang 

Thạc sĩ 

Hành chính 

công

Cao cấp
Tiếng Anh 

trình độ B

Cán bộ, Tỉnh ủy 

viên, Bí thư Đảng ủy

Đảng ủy Đặc khu 

Phú Quý
30/1/2000 Không

05 Trần Hữu Hiền 15/12/1997 Nam
Việt

Nam
Kinh Không

Đặc khu Phú Quý,

tỉnh Lâm Đồng

Thôn Phú Long Đặc khu 

Phú Quý, tỉnh Lâm Đồng
12/12 Không Không Không Không

Bí thư chi đoàn 

thanh niên

Thôn Phú Long, 

Đặc khu Phú Quý
Không Không

06 Nguyễn Văn Linh 07/01/1973 Nam
Việt 

Nam
Kinh

Phật 

giáo

Đặc khu Phú Quý, 

tỉnh Lâm Đồng

Thôn Quý Thạnh Đặc khu 

Phú Quý, tỉnh Lâm Đồng
12/12

Đại học

Tài chính

kế toán  

 Thạc sĩ 

Tài chính - 

Ngân hàng

Cao cấp
Tiếng Anh 

trình độ B1

Công chức, 

UV.BTV, Phó chủ 

tịch UBND

UBND Đặc khu 

Phú Quý
26/3/1998

HĐND

Đặc khu

07 Nguyễn Văn Phúc 16/11/1976 Nam
Việt 

Nam
Kinh Không

Đặc khu Phú Quý, 

tỉnh Lâm Đồng

Thôn Thương Châu,

 Đặc khu Phú Quý, tỉnh 

Lâm Đồng

12/12

Đại học

Quản trị

kinh doanh 

Không Cao cấp
Tiếng Anh 

trình độ B

Công chức, Đảng ủy 

viên, Chánh Văn 

phòng

Văn phòng 

HĐND& UBND 

Đặc khu Phú Quý

27/6/2005 Không

08 Trần Minh Tú 17/7/1990 Nam
Việt

Nam
Kinh Không

Đặc khu Phú Quý, 

tỉnh Lâm Đồng

Thôn Quý Thạnh, Đặc khu 

Phú Quý, tỉnh Lâm Đồng
12/12

Cử nhân

Sư phạm
Không

Trung

cấp

Tiếng Anh 

trình độ B
Bí thư Chi bộ

Thôn Quý Thạnh,

Đặc khu Phú Quý
19/8/2010 Không

CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Trị

Là đại 

biểu 

HĐND 

(nếu có)

Ghi 

chú

Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp Đặc khu trong danh sách này 08 người

Số đại biểu Hội đồng nhân dân cấp Đặc khu được bầu tại đơn vị bầu cử số 02 là 05 người

Đặc khu Phú Quý, ngày 25 tháng 02 năm 2026
TM. ỦY BAN BẦU CỬ

Quê quán 
Nơi ở 

hiện nay

Trình độ

Nghề nghiệp, 

chức vụ
Nơi công tác

Ngày 

vào Đảng 

(nếu có)

DANH SÁCH CHÍNH THỨC

NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN ĐẶC KHU PHÚ QUÝ

KHÓA II, NHIỆM KỲ 2026 - 2031

Đơn vị bầu cử số : 02

Gồm: 1/2 thôn Thương Châu và thôn Quý Thạnh

STT
Ngày, tháng,

 năm sinh

Giới 

tính

Quốc 

tịch

Dân

 tộc

Tôn 

giáo
Họ và tên

ỦY BAN BẦU CỬ 

ĐẶC KHU PHÚ QUÝ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



Giáo 

dục 

phổ 

thông

Chuyên 

môn, 

nghiệp vụ

Học hàm, 

học vị

Lý 

luận 

chính 

trị

Ngoại ngữ

01 Đỗ Thị Được 28/5/1977 Nữ
Việt 

Nam
Kinh

Phật 

giáo

Đặc khu Phú Quý, 

tỉnh Lâm Đồng

Thôn Mỹ Khê, Đặc khu 

Phú Quý, tỉnh Lâm Đồng
12/12

Cử nhân

Kinh tế
Không Cao cấp

Tiếng Anh

 trình độ C

Công chức, Đảng ủy 

viên, Trưởng phòng

Phòng Kinh tế

Đặc khu Phú Quý
22/12/1998 Không

02 Bùi Thị Kim Huê 06/12/1973 Nữ
Việt

Nam
Kinh Không

Đặc khu Phú Quý, 

tỉnh Lâm Đồng

Thôn Mỹ Khê, Đặc khu 

Phú Quý, tỉnh Lâm Đồng
12/12

Cử nhân

Luật
Không

Cao

cấp

Tiếng  Anh 

trình độ B

Cán bộ, Đảng ủy 

viên, PCT UBMT - 

Chủ tịch Hội LHPN

Ủy ban MTTQ 

Việt Nam Đặc khu 

Phú Quý

20/09/2002
HĐND

Đặc khu

03 Đỗ Thanh Kim 25/8/1993 Nam
Việt

Nam
Kinh Không

Đặc khu Phú Quý, 

tỉnh Lâm Đồng

Thôn Phú An, Đặc khu 

Phú Quý, tỉnh Lâm Đồng 
12/12

Cử nhân

 Luật
Không

Trung

cấp

Tiếng Anh 

trình độ B
Lao động tự do

Thôn Phú An, đặc 

khu Phú Quý
31/10/2017 Không

04 Tạ Thị Liên 27/11/1988 Nữ
Việt 

Nam
Kinh Không

Đặc khu Phú Quý, 

tỉnh Lâm Đồng

Thôn Phú An, Đặc khu 

Phú Quý, tỉnh Lâm Đồng
12/12 Không Không Không Không Trưởng thôn

Thôn Phú An, Đặc 

khu Phú Quý
27/06/2020 Không

05 Ngô Văn Thanh 06/05/1970 Nam
Việt 

Nam
Kinh Không

Đặc khu Phú Quý, 

tỉnh Lâm Đồng

Thôn Mỹ Khê, Đặc khu 

Phú Quý, tỉnh Lâm Đồng
12/12

Cử nhân

Sư phạm 
Không Cao cấp

Tiếng Anh 

trình độ B

Công chức, 

UV.BTV, Trưởng 

ban

Ban Tổ chức Đảng 

ủy Đặc khu Phú 

Quý

31/05/1994
HĐND

Đặc khu

06 Nguyễn Phúc Thùy 28/2/1984 Nam
Việt

Nam
Kinh Không

Xã Hàm Thuận, 

Lâm tỉnh Đồng

Thôn Mỹ Khê, Đặc khu

Phú Quý, tỉnh Lâm Đồng
12/12

Đại học

Cảnh sát

nhân dân 

Không
Trung 

cấp

Tiếng Anh

 trình độ B1

Công an, UV.BTV, 

Trưởng Công an

Công an Đặc khu 

Phú Quý
06/04/2012 Không

07 Trần Thị Tốt 01/01/1977 Nữ
Việt

Nam
Kinh

Phật

giáo

Đặc khu Phú Quý, 

tỉnh Lâm Đồng

Thôn Quý Hải, Đặc khu 

Phú Quý, tỉnh Lâm Đồng
5/12 Không Không Không Không Lao động tự do

Thôn Quý Hải, 

Đặc khu Phú Quý
Không Không

08 Đỗ Thị Thu Truyền 01/01/1977 Nữ
Việt 

Nam
Kinh Không

Đặc khu Phú Quý, 

tỉnh Lâm Đồng

Thôn Mỹ Khê, Đặc khu 

Phú Quý, tỉnh Lâm Đồng
9/12 Không Không Không Không Trưởng thôn 

Thôn Mỹ Khê, Đặc 

khu Phú Quý
02/09/2017

HĐND

Đặc khu

DANH SÁCH CHÍNH THỨC

NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN ĐẶC KHU PHÚ QUÝ

KHÓA II, NHIỆM KỲ 2026 - 2031

Đơn vị bầu cử số : 03

Gồm: thôn Mỹ Khê và 1/2 thôn Hội An

STT
Ngày, tháng,

 năm sinh

Giới 

tính

Quốc 

tịch

Dân

 tộc

Tôn 

giáo
Họ và tên

ỦY BAN BẦU CỬ 

ĐẶC KHU PHÚ QUÝ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Trị

Là đại 

biểu 

HĐND 

(nếu có)

Ghi 

chú

Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp Đặc khu trong danh sách này 08 người

Số đại biểu Hội đồng nhân dân cấp Đặc khu được bầu tại đơn vị bầu cử số 03 là 05 người

Đặc khu Phú Quý, ngày 25 tháng 02 năm 2026
TM. ỦY BAN BẦU CỬ

Quê quán 
Nơi ở 

hiện nay

Trình độ

Nghề nghiệp, 

chức vụ
Nơi công tác

Ngày 

vào Đảng 

(nếu có)



Giáo 

dục 

phổ 

thông

Chuyên 

môn, 

nghiệp vụ

Học hàm, 

học vị

Lý 

luận 

chính 

trị

Ngoại ngữ

01 Ngô Thị Cúc 25/8/1984 Nữ
Việt

Nam
Kinh Không

Đặc khu Phú Quý, 

tỉnh Lâm Đồng

Thôn Tân Hải, Đặc khu 

Phú Quý, tỉnh Lâm Đồng
12/12 Không Không Sơ cấp Không Trưởng thôn

Thôn Tân Hải,  

Đặc khu Phú Quý
01/06/2021

HĐND

 Đặc khu

02 Đỗ Văn Hải 01/09/1972 Nam
Việt

Nam
Kinh Không

Đặc khu Phú Quý, 

tỉnh Lâm Đồng

Thôn Triều Dương,  Đặc 

khu Phú Quý, tỉnh Lâm 

Đồng

12/12
Cử nhân

 Luật
Không

Cao

cấp

tiếng Anh, 

trình độ B1

Công chức,

UV.BTV, Trưởng 

ban

Ban TGDV Đảng 

ủy
17/09/1998

HĐND

 Đặc khu

03 Lê Hồng Lợi 04/04/1972 Nam
Việt 

Nam
Kinh

Phật 

giáo

Đặc khu Phú Quý, 

tỉnh Lâm Đồng

thôn Triều Dương Đặc khu 

Phú Quý, tỉnh Lâm Đồng
12/12

Đại học

Hành chính 
Không Cao cấp

Tiếng Anh 

trình độ B

Công chức,

Phó Bí thư Đảng ủy, 

Chủ tịch UBND

UBND  Đặc khu 

Phú Quý
05/12/2001

HĐND 

tỉnh,

 Đặc khu

04 Phạm Văn Nhi 28/1/1989 Nam
Việt

Nam
Kinh Không

Xã Hòa Thắng, 

tỉnh Lâm Đồng

Thôn Triều Dương, Đặc 

khu Phú Quý, tỉnh Lâm 

Đồng

12/12
Cử nhân 

Quận sự  
Không Sơ cấp

Sơ cấp tiếng 

Trung Quốc

Bộ đội Biên phòng,

Phó đồn trưởng

Đồn Biên phòng 

cửa khẩu Cảng Phú 

Quý

20/06/2011 Không

05 Đặng Thị Thu Phượng 26/6/1977 Nữ
Việt

Nam
Kinh

Phật

giáo

Đặc khu Phú Quý, 

tỉnh Lâm Đồng

Thôn Triều Dương, Đặc 

khu Phú Quý, tỉnh Lâm 

Đồng

12/12

Đại học

Kinh tế

Thạc sĩ Tài 

chính - 

Ngân hàng

Trung

cấp

B1 (khung 

tham chiếu 

Châu Âu)

Giám đốc

Ngân hàng 

Agribank Chi 

nhánh Phú Quý 

Bình Thuận

06/03/2004 Không

06 Nguyễn Hồng Sanh 21/01/1967 Nam
Việt

Nam
Kinh Không

Đặc khu Phú Quý, 

tỉnh Lâm Đồng

Thôn Đông Hải,  Đặc khu 

Phú Quý, tỉnh Lâm Đồng
9/12 Không Không Sơ cấp Không Trưởng thôn

Thôn Đông Hải,  

Đặc khu Phú Quý
26/12/1998

HĐND

 Đặc khu

07 Nguyễn Thị Thơm 10/4/1990 Nữ
Việt

Nam
Kinh Không

Đặc khu Phú Quý, 

tỉnh Lâm Đồng

Thôn Triều Dương,  Đặc 

khu Phú Quý, tỉnh Lâm 

Đồng

12/12
Đại học

Luật
Không

Trung

cấp

Tiếng Anh, 

trình độ B1

Cán bộ, Đảng ủy 

viên, PCT UBMT-

Bí thư Đoàn thanh 

Ủy ban MTTQ 

Việt Nam  Đặc khu 

Phú Quý

17/03/2014 Không

08 Phạm Thị Kim Thương 19/9/1988 Nữ
Việt

Nam
Kinh Không

Đặc khu Phú Quý, 

tỉnh Lâm Đồng

Thôn Tân Hải,  Đặc khu 

Phú Quý, tỉnh Lâm Đồng
12/12

Đại học

Luật kinh tế
Không

Trung

cấp

Tiếng Anh 

trình độ B
Bí thư Chi bộ

Thôn Tân Hải, Đặc 

khu Phú Quý
03/11/2014

HĐND

 Đặc khu

DANH SÁCH CHÍNH THỨC

NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN ĐẶC KHU PHÚ QUÝ

KHÓA II, NHIỆM KỲ 2026 - 2031

Đơn vị bầu cử số : 04

Gồm: 1/2 thôn Hội An và thôn Triều Dương

STT
Ngày, tháng,

 năm sinh

Giới 

tính

Quốc 

tịch

Dân

 tộc

Tôn 

giáo
Họ và tên

ỦY BAN BẦU CỬ 

ĐẶC KHU PHÚ QUÝ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Trị

Là đại 

biểu 

HĐND 

(nếu có)

Ghi 

chú

Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp Đặc khu trong danh sách này 08 người

Số đại biểu Hội đồng nhân dân cấp Đặc khu được bầu tại đơn vị bầu cử số 04 là 05 người

Đặc khu Phú Quý, ngày 25 tháng 02 năm 2026
TM. ỦY BAN BẦU CỬ

Quê quán 
Nơi ở 

hiện nay

Trình độ

Nghề nghiệp, 

chức vụ
Nơi công tác

Ngày 

vào Đảng 

(nếu có)



Giáo 

dục phổ 

thông

Chuyên 

môn, 

nghiệp vụ

Học hàm, 

học vị

Lý luận 

chính 

trị

Ngoại ngữ

01 Trần Thanh Đảo 03/12/1974 Nam
Việt 

Nam
Kinh Không

Xã Liên Hương,

tỉnh Lâm Đồng

Thôn

Quý Thạnh,  Đặc khu Phú 

Quý, tỉnh Lâm Đồng

12/12
Đại học

Báo chí 
Không Cao cấp

Tiếng Anh 

trình độ C

Cán bộ, UV.BTV,

PCT HĐND

HĐND

 Đặc khu Phú Quý
01/12/2000

HĐND  

Đặc khu

02 Huỳnh Thị Kim Hạnh 01/07/1976 Nữ
Việt

Nam
Kinh Không

Đặc khu Phú Quý, 

tỉnh Lâm Đồng

Thôn Quý Thạnh,  Đặc khu 

Phú Quý, tỉnh Lâm Đồng
12/12

Cử nhân

xã hội học
Không

Cao

cấp

Tiếng  Anh 

trình độ B

Cán bộ, UV.BVT, 

Chủ tịch UBMT

Ủy ban MTTQ Việt 

Nam  Đặc khu Phú 

Quý

02/02/1999
HĐND

 Đặc khu

03 Đoàn Thị Bảo Ngọc 03/09/1989 Nữ
Việt 

Nam
Kinh Không

Phường Chu Văn 

An, Thành phố Hải 

Phòng

Thôn Thương Châu,  Đặc 

khu Phú Quý, tỉnh Lâm 

Đồng

12/12

Đại học

Quan hệ

quốc tế

Không Sơ cấp Cerfr A2 Công chức Văn phòng Đảng ủy 13/10/2017 Không

04 Nguyễn Thị Phú 25/11/1988 Nữ
Việt

Nam
Kinh Không

Đặc khu Phú Quý,

tỉnh Lâm Đồng

Thôn Phú Long  Đặc khu 

Phú Quý, tỉnh Lâm Đồng
12/12 Không Không Sơ cấp Không Trưởng thôn

Thôn Phú Long,  

Đặc khu Phú Quý
29/10/2019

HĐND

 Đặc khu

05 Nguyễn Văn Thành 20/02/1987 Nam
Việt

Nam
Kinh Không

Đặc khu Phú Quý, 

tỉnh Lâm Đồng

Thôn Hội An,  Đặc khu 

Phú Quý, tỉnh Lâm Đồng
11/12 Không Không Không Không Trưởng thôn

Thôn Hội An,  Đặc 

khu Phú Quý
11/11/2024 Không

06 Huỳnh Minh Tuấn 29/04/1986 Nam
Việt

Nam
Kinh Không

Đặc khu Phú Quý, 

tỉnh Lâm Đồng

Thôn Thương Châu,

 Đặc khu Phú Quý, tỉnh 

Lâm Đồng

11/12 Không Không Không Không Trưởng thôn

Thôn Thương 

Châu,  Đặc khu Phú 

Quý

20/06/2008
HĐND 

 Đặc khu

07 Trần Thị Thu Vân 12/09/1983 Nữ
Việt

Nam
Kinh Không

Đặc khu Phú Quý, 

tỉnh Lâm Đồng

Thôn Thương Châu,  Đặc 

khu Phú Quý, tỉnh Lâm 

Đồng

12/12
Cử nhân

xã hội học
Không

Trung

cấp

Tiếng Anh

 trình độ B1

Cán bộ, PCT UBMT 

Chủ tịch Hội ND

Ủy ban MTTQ Việt 

Nam  Đặc khu Phú 

Quý

01/08/2007 Không

DANH SÁCH CHÍNH THỨC

NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN ĐẶC KHU PHÚ QUÝ

KHÓA II, NHIỆM KỲ 2026 - 2031

Đơn vị bầu cử số : 05

Gồm:  thôn Phú Long, thôn Đông Hải và 1/2 thôn Quý Hải

STT
Ngày, tháng,

 năm sinh

Giới 

tính

Quốc 

tịch

Dân

 tộc

Tôn 

giáo
Họ và tên

ỦY BAN BẦU CỬ 

ĐẶC KHU PHÚ QUÝ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Trị

Là đại 

biểu 

HĐND 

(nếu có)

Ghi 

chú

Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp Đặc khu trong danh sách này 07 người

Số đại biểu Hội đồng nhân dân cấp Đặc khu được bầu tại đơn vị bầu cử số 05 là 04 người

Đặc khu Phú Quý, ngày 25 tháng 02 năm 2026
TM. ỦY BAN BẦU CỬ

Quê quán 
Nơi ở 

hiện nay

Trình độ

Nghề nghiệp, 

chức vụ
Nơi công tác

Ngày 

vào Đảng 

(nếu có)



Giáo 

dục phổ 

thông

Chuyên 

môn, 

nghiệp 

vụ

Học hàm, 

học vị

Lý luận 

chính 

trị

Ngoại ngữ

01 Nguyễn Văn Ba 28/02/1970 Nam
Việt

Nam
Kinh Không

Xã Phước Giang, 

tỉnh Quảng Ngãi

Thôn Mỹ Khê, Đặc khu 

Phú Quý, tỉnh Lâm Đồng
12/12

Cử nhân

Kinh tế
Không

Cao

cấp

tiếng Anh, 

trình độ B1

Công chức, 

UVBTV,

Chủ nhiệm UBKT 

Đảng ủy

UBKT Đảng ủy 

Đặc khu Phú Quý
01/12/1997

HĐND

Đặc khu

02 Võ Thị Trà  Mi 11/09/1984 Nữ
Việt

Nam
Kinh Không

Đặc khu Phú Quý, 

tỉnh Lâm Đồng

Thôn Quý Thạnh, Đặc khu 

Phú Quý, tỉnh Lâm Đồng
12/12

Đại học

Luật
Không

Trung

cấp
Không Lao động  tự do

Thôn Quý  Thạnh, 

Đặc khu Phú Quý
06/12/2019 Không

03 Nguyễn Thị Bích Nguyên 23/10/1995 Nữ
Việt 

Nam
Kinh

Phật 

giáo

Đặc khu Phú Quý, 

tỉnh Lâm Đồng

Thôn Triều Dương, Đặc 

khu Phú Quý, tỉnh Lâm 

Đồng

12/12
Cử nhân

Luật
Không

Trung 

cấp

Tiếng Anh, 

trình 

độ D

Lao động tự do
Thôn Triều Dương, 

Đặc khu Phú Quý
08/10/2018 Không

04 Đặng Phú Nhiều 30/04/1982 Nam
Việt

Nam
Kinh Không

Đặc khu Phú Quý,

tỉnh Lâm Đồng

Thôn Tân Hải, Đặc khu

Phú Quý, Lâm Đồng
12/12

Đại học

quân sự
Không Cao cấp Không

Bộ đội, chỉ huy 

trưởng

Ban Chỉ huy quân 

Sự Đặc khu Phú 

Quý

26/07/2006 Không

05 Lê Thị Phương 06/05/1969 Nữ
Việt

Nam
Kinh Không

Đặc khu Phú Quý, 

tỉnh Lâm Đồng

Thôn Thương Châu,  Đặc 

khu Phú Quý, tỉnh Lâm 

Đồng

7/12 Không Không Không Không
Trưởng Ban công tác 

MT thôn

Thôn Thương 

Châu, Đặc khu Phú 

Quý

Không Không

06 Nguyễn Thị Thế Vinh 03/02/1981 Nữ
Việt

Nam
Kinh Không

Đặc khu Phú Quý,

tỉnh Lâm Đồng

Thôn Quý Hải, Đặc khu 

Phú Quý, tỉnh Lâm Đồng
12/12

Đại học

Luật
Không

Trung

cấp
Không

Công

chức, chuyên viên

VP HĐND&

UBND Đặc khu 

Phú Quý

05/11/2002
HĐND

Đặc khu

07 Trần Thị Yến Xuân 01/07/1982 Nữ
Việt

Nam
Kinh Không

Đặc khu Phú Quý, 

tỉnh Lâm Đồng

Thôn Mỹ Khê, Đặc khu 

Phú Quý, tỉnh Lâm Đồng
12/12

Cử nhân

sư phạm
Không

Trung

cấp

Cử nhân 

ngôn

ngữ Anh

Giáo viên
Trường THPT

Ngô Quyền
20/11/2008

HĐND

Đặc khu

DANH SÁCH CHÍNH THỨC

NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN ĐẶC KHU PHÚ QUÝ

KHÓA II, NHIỆM KỲ 2026 - 2031

Đơn vị bầu cử số : 06

Gồm:  1/2 thôn Quý Hải và thôn Tân Hải

STT
Ngày, tháng,

 năm sinh

Giới 

tính

Quốc 

tịch

Dân

 tộc

Tôn 

giáo
Họ và tên

ỦY BAN BẦU CỬ 

ĐẶC KHU PHÚ QUÝ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Trị

Là đại 

biểu 

HĐND 

(nếu có)

Ghi 

chú

Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp Đặc khu trong danh sách này 07 người

Số đại biểu Hội đồng nhân dân cấp Đặc khu được bầu tại đơn vị bầu cử số 06 là 04 người

Đặc khu Phú Quý, ngày 25 tháng 02 năm 2026
TM. ỦY BAN BẦU CỬ

Quê quán 
Nơi ở 

hiện nay

Trình độ

Nghề nghiệp, 

chức vụ
Nơi công tác

Ngày 

vào Đảng 

(nếu có)


